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Nơi nhận:

Như Điều 3;

Văn phòng Chính phủ;

Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Vụ Pháp chể - Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Cục KTVB và QLXL VPHC - Bộ Tư pháp;

Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Trung tâm Điều hành thông tin tỉnh;

- Lưu: VT, NNMT.
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kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn

tỉnh Quảng Trị.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định định mức kinh tế - kỹ
thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày22  tháng 3 năm 2026.

Cơ

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban,

ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Uy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
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Căn cứ Thông tư số 35/2024/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và

Môi trường ban hành quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn
sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và

Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải rắn sinh hoạt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số
121/TTr - SNNMT ngày 27 tháng 01 năm 2026;

Ỉh han nhôn dân tỉnh ban hành Quuất đinh han hành Qi đinh đinh mire



4. Các định mức kinh tế - kỹ thuật duy trì vệ sinh, thu gom rác đường phố, via

hè: Duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công; quét, gom rác đường phố,
via hè bằng thủ công; công tác quét đường phố bằng cơ giới; duy trì dải phân cách

bằng thủ công; tua via hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm
ếch; công tác tưới nước rửa đường bằng xe chuyên dụng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động thu

gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, một số chất thải rắn sinh hoạt đặc

tram trung cnuyer den co so ly; xuc don phe tnai xay dụng bang tnu cong; van

chuyển chất thải cồng kềnh từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý; xúc phế thải xây dựng tại
các điểm tập kết bằng cơ giới; vận chuyển phế thải xây dựng từ điểm tập kết đến c

xử lý.

cơ sở

2. Các định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn

sinh hoạt: vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng thiết bị ép;
vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt không sử dụng thiết bị ép.

3. Các định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt: vận hành cơ

sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn; vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh

hoạt hợp vệ sinh; vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát

điện; vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng; vận
hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải rắn sinh hoat; vân hành cơ sở xử lý phế thải xây dưng tai bãi chốn lấp.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển,
xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quy định tại khoản 7
Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại
khoản 24 Điều 1 Luật số 146/2025/QH15 và định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom,
vận chuyển, xử lý một số chất thải rắn sinh hoạt đặc thù phát sinh tại các khu vực

công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bao gồm:

1. Các định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh
hoạt: thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến điểm tập

kết; thu gom cơ giới chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp
nhận; vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận, từ
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QUY ĐỊNH

Định mức kinh tế kỳ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND)

Phần I



KS III

lương, phụ cấp lương, mức lương của các loại lao động để xac dịnh eni
phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ
công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện
của Thông tư số 17/2019/TT-BLĐТВХH)

Lái xe bậc 2 (hoặc tương đương)LX II

LX III Lái xe bậc 3 (hoặc tương đương)

THSD Thời hạn sử dụng

NC II.IV

NC III.IV

cua

trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách
nhà nước do doanh nghiệp thực hiện của Thông tư số 17/2019/TT-

BLĐTBXH hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công
trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách
nhà nước do doanh nghiệp thực hiện)

Lao động dịch vụ công ích đô thị nhóm III bậc 4 (hoặc tương đương)
(Dòng 3 mục 2.3 phần I Phụ lục hệ số lương, phụ cấp lương, mức lương
của các loại lao động để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công
trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách
nhà nước do doanh nghiệp thực hiện của Thông tư số 17/2019/TT-
BLĐTBXH)

Kỹ sư bậc 3 (hoặc tương đương) (Dòng 3 mục 1 phần II Phụ lục hệ số

định mức dự toán thu gom, vận chuyễn và xử lý chất thải rắn đô thị.

4. Số liệu khảo sát về tình hình sử dụng lao động, máy móc, thiết bị, dụng cụ

lao động, vật tư, nhiên liệu, năng lượng thực tế thực hiện công tác thu gom, vận

chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

5. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản pháp lý có liên quan đến thu
gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Điều 4. Quy định chữ viết tắt

Chữ viết tắt Nội dung viết tắt

Lao động dịch vụ công ích đô thị nhóm II bậc 4 (hoặc tương đương)
(Dòng 2 mục 2.3 phần I Phụ lục hệ số lương, phụ cấp lương, mức lương
qủn cặc loai lao đồng để xác đinh chi phí tiền lương, chi phí nhân công
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thù tại khu vực công cộng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị.

Điều 3. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Thông tư số 35/2024/TT-BTNMT ban hành quy trình kỹ thuật thu gom,
vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

2. Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu

gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

3, Quyết đỉnh số 592/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố



quan den xu ly cnat tnai ran sinn noạt, nược thai. Lao dọng ky tnuạt trong Quyel aiuu

này là lao động nội nghiệp;

b) Lao động phục vụ (lao động phổ thông) là lao động giản đơn để hoàn thành
một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải
rắn sinh hoạt, bao gồm lao động trực tiếp sản xuất, lái xe;

c) Định biên lao động là số lượng và cấp bậc lao động cụ thể của lao động kỹ
thuật, lao động phục vụ để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn

thu gom, vận chuyển, xủ lý chất thải rắn sinh hoạt trong một (01) ca làm việc. Việc

uen, nia daiu nuu gom; pnuong tiện vạn cnuyen; cong suat cuа сас со so liep nhan

chất thải rắn sinh hoạt theo quy trình kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm

quyền ban hành. Một quy trình kỹ thuật được áp dụng cho một hoặc nhiều định
mức kinh tế - kỹ thuật.

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh
hoạt bao gồm mã hiệu, tên định mức, đơn vị tính, thành phần định mức, bảng định

mức, điều kiện áp dụng (nếu có) để thực hiện công việc.

4. Định mức lao động là hao phí thời gian lao động cần thiết để hoàn thành một

nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn
sinh hoạt. Định mức lao động trực tiếp bao gồm lao động kỹ thuật; lao động phục vụ

(lao động phổ thông); cụ thể như sau:

a) Lao động kỹ thuật là lao động được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ có liên
12

TR Tưới, rửa

Điều 5. Quy định về sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh

hoạt là mức hao phí cần thiết về lao động, máy móc, thiết bị, dụng cụ lao động, vật

liệu, năng lượng, nhiên liệu để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công

đoạn trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ công tác

chuẩn bị đến khi kết thúc ca làm việc theo quy trình kỹ thuật được quy định trong

Quyết định này.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh
hoạt được áp dụng đối với từng loại chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại; phương
tin hn t

3

Chữ viết tắt Nội dung viết tắt

TG Thu gom

VS Vệ sinh

XL Xử lý

CC Công cộng

Ouót gom ráe



4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức,
cá nhân có liên quan thông tin bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Môi trường

tỉnh Quảng Trị tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 7. Công thức xác định định mức kinh tế - kỹ thuật

Định mức kinh tế - kỹ thuật được tính toán, xác định theo quy định tại mục 8
Phần I Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT.

hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vạn chuyen, xu
chất thải rắn sinh hoạt.

10. Một (01) công lao động, một (01) ca làm việc, một (01) ca sử dụng máy
móc, thiết bị được tính bằng tám (08) giờ làm việc.

Điều 6. Hướng dẫn áp dụng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh

hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân

có liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

lập phương án giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi
trường nêu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện
theo quy đinh tai văn bản mới.

quy ni

khấu hao tài sản cố định.

6. Định mức dụng cụ lao động là hao phí về dụng cụ lao động được sử dụng
trực tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận
chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong điều kiện chuẩn.

7. Định mức tiêu hao vật liệu là mức tiêu hao cho từng loại vật liệu cần thiết

trực tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận
chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

8. Định mức tiêu hao năng lượng là nhu cầu sử dụng điện năng trực tiếp để
hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải rắn sinh hoạt.

9. Định mức tiêu hao nhiên liệu là nhu cầu sử dụng nhiên liệu trực tiếp để
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xác định cấp bậc lao động được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội;

d) Các định mức lao động quy định chỉ tiết trong Quyết định này chưa bao gồm
thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương đối với lao động trực tiếp theo quy định.

5. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị là số thời gian máy móc, thiết bị sử
dụng trực tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom,

vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (không bao gồm bảo dưỡng, sửa chữa
máy móc, thiết bị). Khấu hao tài sản cố định (máy móc, thiết bị) được thực hiện
thoo u đỉnh của Bô Tài chính về hướng dẫn chế đô quản lý. sử dung và trích



- TG.1.6: Thu gom thủ công chật thải khác còn lại từ hộ gia đinh, ca nhan
trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết;

- TG.1.7: Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình,
cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết;

- TG.1.8: Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình,
cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết.

u sau.b) Định mưc lao dọng ap dụng cno us loạr cong

- TG.1.1: Thu gom thủ công chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế từ hộ
gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết;

- TG.1.2: Thu gom thủ công chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân tại
đường, phố đến điểm tập kết;

- TG.1.3: Thu gom thủ công chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân tại
đường, phố đến điểm tập kết;

- TG.1.4: Thu gom thủ công chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế từ hộ
gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết;

- TG.1.5: Thu gom thủ công chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân trong
ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết;

1. Quy trình kỹ thuật thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình,

cá nhân đến điểm tập kết áp dụng theo Điều 5 Thông tư số 35/2024/TT-BTNMT.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ hộ

gia đình, cá nhân đến điểm tập kết

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc

a) Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến điểm

tập kết, bao gồm công tác chuẩn bị, thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt, kết
thúc ca làm việc.

08 lag iôo ou thổ nhưsou
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PHẦN II

QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
THU GOM, VẬN CHUYỄN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẢN SINH HOẠT

Chương I

THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẮT THẢI RẢN SINH HOẠT

Điều 8. Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân
đến điểm tập kết




















































































































































































































